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Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội KHKT tỉnh Quảng Bình

Chiêu Vũ hầu Nguyễn Hữu Dật, một vị tướng tài của ba đời chúa Nguyễn: chúa Sãi - Nguyễn Phước Nguyên, chúa Thượng - Nguyễn Phước Lan, chúa Hiền - Nguyễn Phước Tần đã có những công trạng xuất sắc trong việc bảo vệ phòng tuyến Nhật Lệ. Ông vừa là một người văn võ toàn tài, một danh tướng trí dũng song toàn như sách Đại Nam nhất thống chí (ĐNNTC) của Quốc sử quán triều Nguyễn viết: “Hữu Dật là người văn võ toàn tài, lúc làm tướng có nhiều công lớn, đánh đâu được đấy, được xem là chỗ dựa vững chắc; ví như Khổng Minh nhà Hán và Lưu Bá Ôn nhà Minh; dân Quảng Bình thương nhớ gọi là “Bồ Tát Phật” lập đền thờ ở Thạch Xá, năm Gia Long thứ tư liệt hạng Thượng đẳng khai quốc công thần, thờ phụ ở Thái Miếu”1. Cuộc đời và sự nghiệp của ông gắn với một giai đoạn lịch sử đầy bi tráng trên vùng đất Quảng Bình qua suốt gần 50 năm chiến tranh Trịnh - Nguyễn (1627-1672).

Nguyễn Hữu Dật tiên tổ người Thanh Hóa (Gia Miêu, huyện Tống Sơn - nay là huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) theo cha là Chưởng cơ Nguyễn Triều Văn vào định cư ở Phúc Tín, Vạn Xuân, huyện Phong Lộc (nay là xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình). Gia tộc dòng họ Nguyễn Hữu đã có công lớn bảo vệ vùng đất Quảng Bình, tạo điều kiện cho các chúa Nguyễn mở mang bờ cõi về phương Nam. Trong đó đặc biệt có Nguyễn Hữu Cảnh, con của Nguyễn Hữu Dật đã có công lớn trong việc mở mang xứ Đồng Nai, Gia Định cuối thế kỉ XVII.

Tương truyền, lúc còn nhỏ, Nguyễn Hữu Dật là một cậu bé thông minh, ham học, được cha dạy dỗ vừa giỏi võ nghệ vừa thích văn chương. Năm 16 tuổi, ông thi đỗ Hoa Văn đời chúa Sãi (Thời các chúa Nguyễn không mở đại khoa lấy các học vị Tiến sĩ, Phó bảng mà chỉ có học vị Chính đồ và Hoa văn). Biết ông là người có tài, nhưng tuổi còn trẻ, tính tình bộc trực, chúa Sãi chỉ bổ một chức quan văn nhỏ trong phủ.

Khởi nghiệp là một quan văn, nhưng đời ông lại gắn với binh nghiệp, Nguyễn Hữu Dật trở thành một vị tướng thao lược có những đóng góp to lớn trong các cuộc chiến tranh bảo vệ vùng đất phên dậu của chúa Nguyễn ở phía Bắc vào thế kỉ XVII. 

1. Vị  tướng trí dũng song toàn

1.1. Hoàn chỉnh hệ thống chiến lũy Đào Duy Từ

- Hệ thống chiến lũy Đào Duy Từ có một vai trò quan trọng trong việc chống quân Trịnh ở phía Bắc trong các cuộc chiến từ năm 1627 đến năm 1672. Công lao to lớn của Đào Duy Từ trong việc giúp chúa Nguyễn xây dựng hệ thống chiến lũy ở vùng Nhật Lệ đã được sử sách nhắc nhiều, nhưng cũng cần phải nhắc đến người cộng sự đắc lực của Đào Duy Từ là văn chức Nguyễn Hữu Dật và sau đó ông là người hoàn thiện hệ thống chiến lũy đó trở thành bất khả xâm phạm.

Sau chiến thắng Đinh Mão (1627), nhờ giới thiệu của Trần Đức Hòa, chúa Sãi thâu nhận và trọng dụng Đào Duy Từ, tôn làm quân sư. Sau khi xem xét địa hình vùng phên dậu phía Bắc, Đào Duy Từ đã tấu trình lên chúa Sãi xây dựng phòng tuyến phía Bắc bằng một hệ thống đồn luỹ kiên cố. Chúa giao cho Đào Duy Từ và Văn chức Nguyễn Hữu Dật trực tiếp trông coi việc đắp lũy Trường Dục. Đây là một trường thành bằng đất, bắt đầu từ làng Trường Dục, dưới chân núi Trường Sơn chạy tới phá Hạc Hải để giữ con đường núi, ngăn chặn quân Trịnh khi chúng đổ bộ lên cửa Nhật Lệ. Sau khi xây dựng xong lũy Trường Dục (1630), Đào Duy Từ chưa thật an tâm với hệ thống phòng thủ, ông đã cùng Nguyễn Hữu Dật đi xem xét hình thế núi sông đề nghị chúa Nguyễn cho đắp thêm lũy Động Hải từ cửa biển Nhật Lệ vào núi Đâu Mâu. Ở đây, phía ngoài lũy có sông nước và bùn lầy có thể làm hào rãnh, thế lũy hiểm gấp 10 lần lũy Trường Dục. Đào Duy Từ cùng Nguyễn Hữu Dật tổ chức xây dựng tiếp lũy Động Hải (còn gọi là lũy Nhật Lệ), đến tháng 8 năm Tân Mùi (năm 1631) thì lũy đắp xong.

Sau khi đắp xong lũy Động Hải, Đào Duy Từ ốm nặng và mất năm 1634. Hệ thống chiến lũy đó sau này được Nguyễn Hữu Dật tiếp tục hoàn thành thành một hệ thống khép kín, thực sự là một trường thành vững chắc của quân Nguyễn. 

- Năm 1633, khi chúa Trịnh sai Trấn thủ Nghệ An là Trịnh Tác đem thủy quân đóng đồn ở Kỳ La, Trịnh Đệ đóng đồn ở Bắc Bố Chính chuẩn bị cho cuộc tiến công vào cửa biển Nhật Lệ. Chúa Nguyễn sai Nguyễn Mỹ Thắng và Nguyễn Hữu Dật đưa quân chống cự. Ở phía Nam của Nhật Lệ, có một bãi cát rộng, nếu quân Trịnh đổ bộ ở bãi cát này để bọc ra lũy Động Hải thì quân Nguyễn bị bao vây giữa đạo quân thủy bộ của quân Trịnh. Từ thực địa của cuộc chiến, Nguyễn Hữu Dật đã sai đắp ngay trên bãi cát ấy một lũy dài, gọi là lũy Trường Sa (còn gọi là lũy Sa Phụ, Sa Chùy) để bảo vệ lũy Động Hải.

- Năm 1634, Nguyễn Hữu Dật lại cho đắp lũy An Náu (từ Đèo Heo xuống cửa biển An Náu, xã Nhân Trạch ngày nay) để bảo vệ lũy Động Hải ở phía Bắc.

- Năm 1662, Nguyễn Hữu Dật lại cho đắp bên tả ngạn sông Nhật Lệ thêm một lũy ở làng Trấn Ninh (Đồng Phú ngày nay) để hỗ trợ cho lũy Động Hải ở phía Đông. Chính trên chiến lũy Trấn Ninh này, trong cuộc chiến năm Nhâm Tý (1672), quân Trịnh đã cố gắng đánh trong mấy tháng, chết rất nhiều, không hạ được vì sự chống trả quyết liệt của đội quân Nguyễn Hữu Dật, buộc phải lui binh, chấm dứt cuộc chiến tranh kéo dài gần 50 năm (1627-1672).

Việc cho tiếp tục xây dựng các chiến lũy làm hoàn thiện thống lũy Đào Duy Từ chứng tỏ Nguyễn Hữu Dật không chỉ là một vị tướng chỉ biết dùng binh mà còn là người có tầm nhìn chiến lược trong cuộc chiến lâu dài, đánh bại đội quân xâm lấn của các chúa Trịnh bảo vệ vùng đất của chúa Nguyễn.

1.2. Vị tướng trí dũng song toàn

Cùng với việc hoàn chỉnh hệ thống lũy Đào Duy Từ, trong suốt các cuộc chiến, đầu tiên năm Đinh Mão (1627) cho đến cuộc chiến cuối cùng (1672), Nguyễn Hữu Dật luôn là vị tướng tiên phong, trí dũng song toàn.

- Dùng kế ly gián: Tháng 2 năm 1627, Trịnh Tráng bắt đầu phát động cuộc chiến đích thân thống lĩnh quân sĩ, đưa theo vua Lê Thần Tông cùng đi đánh phạt chúa Nguyễn phía Nam. Quân Trịnh vào đóng ở cửa biển Nhật Lệ. Được tin chúa Trịnh phát quân, chúa Nguyễn Phúc Nguyên cử Vệ quốc công Nguyễn Phúc Vệ làm Tiết chế, Lương Quận công Trương Phúc Gia làm Phó tướng và Nguyễn Hữu Dật làm Giám chiến (chức vụ thay mặt Chúa giám sát cuộc chiến). Trong cuộc chiến đó, Nguyễn Hữu Dật đã bàn với Phó tướng Trương Phúc Gia thi hành kế phản gián, sai người (tế tác nhân) ra Bắc tung tin đồn anh em của Trịnh Tráng là Trịnh Gia và Trịnh Nhạc âm mưu làm phản, dấy binh đoạt ngôi. Quân Trịnh đánh mấy trận, quân Nguyễn kiên cường cố thủ, Trịnh Tráng thấy không thắng được, lại lo nội tình làm phản bèn cho rút quân về. Cuộc chiến không mấy hao binh tổn tướng, quân Nguyễn đuổi được quân Trịnh một phần là nhờ phép dùng binh mưu trí của Hữu Dật.

Kế ly gián còn được Nguyễn Hữu Dật dùng để quân Trịnh bắt tướng Trịnh là Nguyễn Khắc Loạt trấn thủ châu Bắc trong cuộc chiến Quý Dậu (1633).

- Kế  “Điệu hổ ly sơn, dẫn xà nhập huyệt”: 
Mùa xuân Ất Mùi (1655), tướng Trịnh là Phạm Tất Đồng đem quân sang bờ Nam sông Gianh quấy nhiễu. Chúa Nguyễn sai Nguyễn Hữu Dật đi tuần thú ngoại biên nắm tình hình. Khi về Nguyễn Hữu Dật tấu trình và dâng kế: mấy năm dụng binh, ta chưa lần nào vượt sông Gianh tiến công quân Trịnh ở phía Bắc. Nay nhân lúc địch sơ hở cho 3 đạo tiến đánh quân Trịnh để bảo vệ phòng tuyến của ta về lâu dài. Thượng đạo tiến trước đánh Phạm Tất Đồng đang giữ châu Bắc Bố Chính; trung đạo đi sau tiếp ứng. Quân Trịnh ở Hà Trung (dinh Cầu - Hà Tĩnh) nghe tin ắt sẽ bỏ đồn mà đi cứu viện; còn hạ đạo thì tiến đánh dinh Hữu Trấn quân của Lê Hữu Đức ở Hoành Sơn, rồi thừa thế ra cướp dinh Hà Trung. Đó là kế “điệu hổ ly sơn, dẫn xà nhập huyệt”, đánh một trận có thể thu toàn thắng.

Nguyễn Hữu Dật cùng Nguyễn Hữu Tiến đem các binh thủy, bộ vượt sông Gianh đánh chiếm dinh Bắc Bố Chính. Tướng Trịnh là Phạm Tất Đồng phải bỏ dinh chạy vào Lũng Bông (tả ngạn nhánh Bắc sông Gianh cách dinh 12km). Trịnh Đào đóng ở Hà Trung nghe tin Bắc Bố Chính thất thủ vội đưa hết quân lính theo đường núi đến cứu viện. Lập tức Nguyễn Hữu Dật và Nguyễn Hữu Tiến cho quân tiến ra Hà Trung, mặt khác cho một đạo quân tiến đánh Hoành Sơn.

Khi chiếm được Hà Trung, Nguyễn Hữu Dật yết bản chiêu an dân chúng, báo tin thắng lợi về chúa Nguyễn.

- Biết tiến thoái đúng lúc:

Tháng 5, quân Trịnh đem một lực lượng lớn gồm cả bộ binh và 50 chiến thuyền vào cửa biển Kỳ La nhằm thu phục dinh Hà Trung. Trước thế giặc mạnh, Hữu Dật dâng kế: Quân họ nhiều, quân ta ít, khó chống chọi được; ta hãy tạm lui về sông Gianh để tỏ mình yếu rồi một mặt cho bộ binh mai phục ở Lũng Bông, thủy binh đóng ở Roòn để đợi. Quân Trịnh thấy quân ta quay về ắt cho rằng quân ta yếu mà không phòng bị nhân đó tiến đánh.

Quân Trịnh đến Hà Trung, nghi ngờ không dám tiến vì biết Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến là những tướng có mưu trí và sức mạnh nay vô cớ rút lui chắc phải có kế nhử binh. Tướng Trịnh Trượng cho quân lui đóng ở xã Lạc Sơn chỉ sai quân tuần du ở dinh Hà Trung để phô trương thanh thế.

Biết được quân Trịnh tuy đông nhưng không có chí khí chiến đấu, Hữu Dật dâng thư lên chúa: “Trước kia Tào Tháo có quân 100 vạn mà bị quân Đông Ngô đánh thua (ở Xích Bích), Hách Chiêu quân 300 mà chống được Gia Cát (ở Kỳ Sơn), số quân nhiều ít không đáng kể. Nay Trịnh Trượng đưa quân vào Nam đã hơn một tháng mà chưa đánh trận nào, lại bỏ đất Kỳ Hoa lui giữ Lạc Xuyên, đó là quân tuy nhiều mà không có chí chiến đấu. Vậy chúng tôi xin phát binh đi đánh, đại quân theo sau tiếp ứng. Lại dàn thủy quân ở sông Gianh để làm thanh viện” 2. 

Sau khi phát binh, đội quân của Nguyễn Hữu Dật, Nguyễn Hữu Tiến đánh phá các binh dinh của Trịnh thu về 7 huyện phía Nam sông Lam là Kỳ Hoa, Thạch Hà, Thiên Lộc, Nghi Xuân, La Sơn, Hương Sơn, Thanh Chương đều về chúa Nguyễn. Cuộc tiến công ra phía Bắc đã giữ yên được vùng phên dậu Đàng Trong được gần 6 năm. Năm 1661, Nguyễn Hữu Dật được thăng Chưởng cơ, Trấn thủ dinh Bố Chính. Thời gian này ông cho đắp lũy từ làng An Náu trên bờ biển đến núi Châu Thị, trên lũy có dựng pháo đài để bảo vệ  đội quân của mình và để che cho lũy Động Hải ở đầu phía Tây.

- Kế thanh dã:
Tháng chạp năm Tân Sửu (1661), quân Trịnh do Trịnh Căn thống lĩnh đem cả bộ binh và thủy binh tiến đánh lũy An Náu. Chúa Nguyễn thấy quân của Hữu Dật một mình đóng giữ An Náu nên xuống lệnh cho lui vào lũy Động Hải. Hữu Dật liền thi hành kế “thanh dã”, sai hộ vệ dân chúng vào trong lũy, bỏ Nam Bố Chính vườn không nhà trống. Quân Trịnh đến dựng dinh trại xã Trấn Ninh, ở phía Đông lũy Động Hải và xã Chánh Thủy (nay là thôn Trung Nghĩa - xã Nghĩa Ninh) hàng ngày khiêu chiến nhưng Hữu Dật vẫn án binh bất động. Hơn một tháng, quân Trịnh thiếu lương thực, Nguyễn Hữu Dật lập kế đánh đuổi quân Trịnh đến sông Gianh thu nhiều khí giới, voi ngựa.

2. Vị tướng quyết đánh và quyết thắng

Năm Nhâm Tý (1672), chúa Trịnh lại đem hơn 10 vạn quân vào Nam hòng chọc thủng phòng tuyến trên sông Nhật Lệ, mở đường chinh phạt chúa Nguyễn, trả mối hận thù thất trận suốt mấy chục năm giao chiến. Lần này, rút kinh nghiệm thất bại của mấy lần trước, quân Trịnh tổ chức việc vận chuyển lương thảo trên một quy mô lớn. Sai tướng thần lại đốc suất việc vận chuyển bằng đường thủy và các đội xe trâu cùng 150 thớt voi chở gạo đến 3 kho ở Lai Cách (bắc Quảng Ninh), An Trạch, Trường Dục ở phía nam sẵn sàng cung cấp cho các đạo quân. Quân Nguyễn cho đóng cột gỗ trên sông Nhật Lệ, bố trí các tướng trấn giữ các đồn lũy hiểm yếu. Nguyễn Hữu Dật được giao giữ lũy Sa Phụ. Khi quân Trịnh tiến đánh lũy Trấn Ninh, tướng giữ lũy là Trương Phúc Cương xin bỏ lũy về tuyến sau. Nếu Trấn Ninh thất thủ, địch thừa thắng đuổi theo không thể khống chế được. Nguyên súy Hiệp chỉ huy cuộc chiến liền sai người đến Sa Phụ yêu cầu Hữu Dật đem quân đến giải nguy. Hữu Dật nói: “Nhiệm vụ của ta là giữ Sa Phụ, Trấn Ninh không phải là nhiệm vụ của ta, ta không dám đi”. Nói vậy, nhưng khi thấy khói lửa mù trời từ lũy Trấn Ninh, Hữu Dật thấy không yên. Ông nghĩ: nếu ta không cho quân giải cứu thì quân Nguyên súy Hiệp phải đi, lẽ nào ta lại đùn địch cho Nguyên súy đánh. Lại không có thì giờ bẩm báo, nhưng Nguyễn Hữu Dật vẫn dẫn quân đi. Đến Trấn Ninh thì lũy đã bị phá vỡ 30 trượng, gần như không thể giữ được nữa. Trời tối, Hữu Dật cho đốt đuốc, dựng ván làm phên, lấy giỏ tre đựng đất để đắp vá những chỗ vỡ. Quân Trịnh thấy lửa sáng cả góc trời tưởng có phục binh không dám tới gần. Sáng hôm sau, quân Trịnh tiến đánh thì lũy đã vững chắc, không thể hạ được. Chúa Nguyễn đóng ở Toàn Thắng nghe tin Trấn Ninh nguy cấp sai sứ đến hỏi tin tức. Hữu Dật nói với sứ giả: “Trước kia ta ở Nghệ An đi sâu vào đất khách mà quân Trịnh còn chẳng dám làm gì, huống chi nay ta lũy cao, hào sâu, ta là chủ mà Trịnh là khách, thì còn sợ gì nữa”. Rồi Hữu Dật đang biểu tâu rằng: “Thần xin ra sức cố giữ và phá giặc để đền ơn nước, nếu có sơ suất để sinh ra chuyện lo, xin theo quân pháp mà trị tội thần.” Chúa xem biểu rồi nói: “Hữu Dật từ ngày lên làm tướng đến nay, bày mưu định kế, đánh đâu được nấy. Nay nghe lời này ta không lo nữa”3. Sau một thời gian đánh không thắng được quân Trịnh phải rút quân về, lấy sông Gianh làm giới tuyến chấm dứt cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn kéo dài suốt gần 50 năm.

3. Một trung thần hết lòng vì nghĩa lớn

Trong cuộc đời làm tướng của Nguyễn Hữu Dật không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, có lúc chịu oan sai, nhưng với tấm lòng trung nghĩa của một tướng đầy bản lĩnh đã giúp ông vượt qua những thử thách, gian khó. 

Sau chiến thắng năm Mậu Tý (1648), Nguyễn Hữu Dật được chúa Nguyễn để lại dinh Bố Chính coi việc phòng thủ phía Bắc. Hai năm sau (1650), quân Trịnh dồn lực lượng vào Bắc Bố Chính chuẩn bị cho cuộc chinh phạt mới. Nguyễn Hữu Dật nghĩ cách bày mưu trá hàng để đánh quân Trịnh từ phía trong của chúng. Nguyễn Hữu Dật chưa kịp tâu trình với chúa Nguyễn ý đồ của mình thì bị Tôn Thất Tráng mật báo với chúa: Hữu Dật làm phản. Nguyễn Hữu Dật bị bắt, hạ ngục và đợi ngày xét xử. Trong ngục, ông viết tập thơ nôm “Hoa Văn cảo thị” để giãi bày nỗi oan khuất của mình. Truyện thơ kể rằng, có chàng Hoa Văn tài ba, tính tình khẳng khái một lòng trung nghĩa thờ vua nhưng vua không biết lòng mình. Bị giặc bắt, dụ dỗ mua chuộc nhưng vẫn một lòng trung quân, mắng vào mặt tướng giặc đón nhận cái chết tiết tháo. Vợ Hoa Văn là Cảo Thị không chịu để quân giặc làm nhục tuẫn tiết theo chồng. Người coi ngục đọc truyện cảm động đoán Hữu Dật muốn mượn chuyện người xưa để bày tỏ lòng mình bèn ngầm dâng lên chúa Nguyễn. Lời thơ thống thiết của người viết như bày tỏ từ gan ruột một tấm lòng trung nghĩa, chúa Nguyễn soát xét lại bản án, biết kẻ ganh tỵ, dèm pha nói xấu người trung thần bèn lệnh thả Nguyễn Hữu Dật phục hồi hàm chức cũ. Nỗi oan sai của Nguyễn Hữu Dật được giải tỏa, nhưng quan trọng hơn là chúa Nguyễn không mất một vị tướng thao lược, tiếp tục cầm quân đem đến những thắng lợi có tính quyết định sau. Tấm lòng trung nghĩa của Nguyễn Hữu Dật sau đó đã được chứng minh bằng một việc làm mà sử sách thường nhắc đến. Một lần, khi ở Nghệ An, biết Hữu Dật là tướng tài, Trịnh Tạc sai người mang một gói trân châu, 5 khối vàng mã đề và mật đưa thư đến dụ hàng. Hữu Dật vờ trả lời “Tháng sau xin đem quân tiếp tôi ở trên sông”. Sứ Trịnh đi rồi, ông đem bức thư và lễ vật tấu trình chúa Nguyễn giữ tấm lòng trung.

Là một trung thần, vì nghĩa lớn Nguyễn Hữu Dật luôn thẳng thắn lên án những kẻ cơ hội, xu nịnh, bất tài dù đó là những kẻ công tộc của các chúa. Sử sách kể lại rằng, một lần Nguyễn Hữu Dật đến hành dinh yết kiến Hiền Vương (Nguyễn Phúc Tần) ông đã chỉ trích kịch liệt những tướng càn dỡ và thói thiên vị công tộc của các chúa. Hữu Dật nói: “Dùng binh hai năm nay, mới lấy được 7 huyện Nghệ An được rất khó mà phí cũng rất nhiều… vả việc dùng binh trước phải bàn đến tướng. Nay những người cần binh phần nhiều là người bà con, cố cựu (của chúa), hoặc có người dung túng quân đi cướp bóc, làm mất lòng dân, ấy không phải là đạo toàn thắng. Xưa kia Hàn Tín, Bành Việt, An Bố đều có trí dũng mà làm tướng nhà Hán lập nên công nghiệp, họ đâu phải là người đất Phong, đất Bái (quê của Hán Cao tổ). Thần xin chọn kỹ các tướng có phương lược, không kể sơ, thân thì cho cầm quân, còn những người bà con, cố cựu mà không biết việc binh thì hậu đãi bổng lộc để trọn cuộc đời, chứ không cho nắm giữ binh quyền. Như vậy thì sự sai dùng đều xứng tài năng mà đánh thì ắt thắng”4.

4. Một vị tướng giàu lòng vị tha, nhân hậu

Với những người cùng chiến tuyến, Hữu Dật là một vị tướng đầy lòng vị tha, không ghen ghét đố kỵ, tranh công đổ lỗi. Sau một thời gian đóng quân ở Nghệ An, quân Trịnh huy động một lực lượng lớn mở cuộc tấn công quân Nguyễn. Tướng Nguyễn Hữu Tiến cho quân rút lui nhưng không cho Nguyễn Hữu Dật biết mà còn báo cho ông là đang tiến công và yêu cầu đưa quân tiếp ứng. Đến khi biết Hữu Tiến đã rút quân thì quân Trịnh đã bao vây dinh quân của Hữu Dật. Trong thế bị vây hãm, ông vẫn bình tĩnh, sai người đàn ca hát xướng vui vẻ trong dinh và cho binh sĩ bí mật rút quân. Quân Trịnh nghe tiếng đàn sáo trong dinh sinh nghi không dám đến gần. Hữu Dật rút quân về đến Hoành Sơn thì gặp quân Nguyễn Hữu Tiến. Hữu Dật vẫn vui vẻ cho đội quân mình đi sau làm nghi binh, cho quân của Hữu Tiến rút trước an toàn. 

Không chỉ là một vị tướng trí - dũng song toàn, Nguyễn Hữu Dật còn có một tấm lòng nhân hậu, vị tha, bác ái. Thời gian đưa quân ra Nghệ An, đi đến đâu ông cũng cho ra chiêu dụ an dân. Đối với binh sĩ, mỗi lần được chúa Nguyễn ban thưởng, ông thường chia cho cấp dưới, nhất là những người nghèo khó. Bởi vậy ông rất được lòng tướng sĩ và nhân dân. Không những thế, đối với tù binh, ông cũng đối xử rất nhân hậu. Trong cuộc chiến năm 1660, quân của Nguyễn Hữu Tiến và Nguyễn Hữu Dật thu nạp nhiều binh sĩ quân Trịnh. Trong số đó, có ít binh sĩ biểu hiện chưa thực tâm phục. Nguyễn Hữu Tiến họp các tướng để bàn cách xử trí. Có người đề nghị: “Việc binh phải nghiêm, xin xét trong quân có kẻ mưu phản thì giết ngay để răn kẻ khác.”. Nguyễn Hữu Dật nói: “Điều các ông nói đó là phép hành binh, còn như việc dùng binh thì cốt yếu là phép nhân hòa, hễ lòng người hòa thuận thì đánh ắt thắng. Vậy chỉ nên lấy ân mà kết hợp, lấy tin mà cảm phục, thì người ta vui lòng mà dễ sai dùng, chứ chém giết làm gì”5. Tấm lòng nhân hậu của Nguyễn Hữu Dật được binh lính và nhân dân trong vùng cảm phục gọi ông là Phật Bồ Tát.

Trong suốt gần 50 năm cuộc chiến tranh Trịnh - Nguyễn, Nguyễn Hữu Dật luôn là vị tướng tiên phong, đứng mũi chịu sào lập công xuất sắc trên các chiến lũy Nhật Lệ. Chính nhờ những cuộc chiến thắng lợi đó mà các chúa Nguyễn có điều kiện mở mang lãnh thổ xứ Đàng Trong vào tận Nam Kỳ đúng như L. Cadier, người nghiên cứu lịch sử Quảng Bình cuối thế kỉ XIX viết: “Hai bờ sông Nhật Lệ là con đường dẫn đến nền độc lập của người dân Nam Kỳ…”6.

Ngoài những công lao to lớn đối với các cuộc chiến bảo vệ vùng đất Quảng Bình, ông còn là người cha đã sinh ra những tướng tài như Nguyễn Hữu Hào, Nguyễn Hữu Cảnh có công mở mang bờ cõi về phương Nam.

Khi cuộc chiến kết thúc, ông về làm Trấn thủ tại đạo Lưu Đồn và mất ở đó, thọ 78 tuổi. Chúa Nguyễn thương tiếc truy tặng là Chiêu Quận công. Năm Gia Long thứ 4 liệt hạng Thượng đẳng khai quốc công thần, năm Minh Mạng thứ 12 truy tặng ông là Khai quốc công thần, phong tước Tĩnh Quốc công, thờ ở Võ Miếu.

Nghiên cứu cuộc đời và sự nghiệp của Nguyễn Hữu Dật cho thấy ông là một người văn võ toàn tài, trí dũng song toàn, giàu lòng vị tha, nhân nghĩa xứng đáng là một danh tướng có công lớn trong lịch sử. Chúng tôi thiết nghĩ, địa phương và các cơ quan chức năng quản lý văn hóa cần có biện pháp trùng tu các di tích lịch sử liên quan đến Nguyễn Hữu Dật, nhất là đền Tĩnh Quốc công ở xã Vạn Ninh, huyện Quảng Ninh để nhân dân được ngưỡng vọng công đức của của một danh nhân lịch sử.  
1 Quốc sử quán triều Nguyễn - Đại Nam nhất thống chí, Nxb Thuận Hóa, 2006, tr.79.


2 Theo Phan Khoang - Việt sử xứ Đàng Trong, Nxb Văn học Tp.HCM, 2000, tr.259.


3 Theo Phan Khoang - Sách trên -  tr.292.


4 Theo Phan Khoang - Sách trên - tr.265.


5 Theo Phan Khoang - Sách trên - tr. 278.


6 L. Cadier - Di tích lịch sử Quảng Bình - Tập san trường Viễn Đông bác cổ - Tập 3.





